
(Mẫu báo cáo kèm theo Kế hoạch số 160/KH-CĐGD ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Công đoàn Giáo dục Thành phố) 
MẪU 1  
 
 
 
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CĐCS : ………………………………… Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 
 
 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NHẬN HỌC BỔNG “NGUYỄN ĐỨC CẢNH” LẦN XIII 
NĂM HỌC 2015 – 2016 

 
 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

STT 

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH 
Nam (Nữ)  

Ngày tháng năm sinh 
Trường 

HỌ VÀ TÊN PHỤ HUYNH 
Chức vụ 
Trường 
Địa chỉ 

Điện thoại 

Tiêu chuẩn 1 
(Xếp lọai  

hạnh kiểm) 

Tiêu chuẩn 2 
(Xếp lọai học lực) 

Bệnh ung thư, nan y 
của bản thân HS 

hoặc bố mẹ  
là CB-GV-CNV 

trong Ngành 

Hoàn cảnh gia đình 
(trình bày cụ thể và 

chi tiết) 

       
 

 Ngày            tháng               năm 
 Chủ tịch Công đoàn 
 
 
 
Ghi chú:  

- Để Ban tổ chức có điều kiện thuận lợi trong việc xét duyệt, yêu cầu các đơn vị cung cấp thật cụ thể và chi tiết về hoàn cảnh 
gia đình của HS được đề nghị nhận học bổng 

- Đề nghị cung cấp số điện thoại cầm tay và điện thoại nhà riêng của phụ huynh HS để Ban tổ chức tiện liên lạc. 
- Đề nghị gởi hình bằng file ảnh qua địa chỉ email : ltduc.sgddt@tphcm.gov.vn 
- Đối tượng 1 chỉ áp dụng cho các trường THPT, TCCN, Cao đẳng, TTGDTX và đơn vị trực thuộc. 

MẪU CHO HS TẤT CẢ CÁC BẬC HỌC 
(Tiêu chuẩn đối tượng 1) 

Đối tượng 1 chỉ áp dụng đối với CĐCS trực thuộc 
 



MẪU 2 
 
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CĐ : ………………………………… Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NHẬN HỌC BỔNG “NGUYỄN ĐỨC CẢNH” LẦN XIII 
NĂM HỌC 2015 – 2016 

 
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

STT 

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH 
Nam (Nữ)  

Ngày tháng năm sinh 
Trường 

HỌ VÀ TÊN PHỤ HUYNH 
Chức vụ 
Trường 
Địa chỉ 

Điện thoại 

Tiêu chuẩn 1 Tiêu chuẩn 2 

Điểm trung bình 
cuối năm và thành 
tích thi quốc gia và 

quốc tế 

Hoàn cảnh gia đình 
(viết tóm tắt) 

       
 

 Ngày            tháng          năm 
 Chủ tịch Công đoàn 
 
MẪU 3 
 
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CĐ : ………………………………… Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NHẬN HỌC BỔNG “NGUYỄN ĐỨC CẢNH” LẦN XIII 
NĂM HỌC 2015 – 2016 

 
 

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

STT 

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH 
Nam (Nữ)  

Ngày tháng năm sinh 
Trường 

HỌ VÀ TÊN PHỤ HUYNH 
Chức vụ 
Trường 
Địa chỉ 

Điện thoại 

Tiêu chuẩn 1 Tiêu chuẩn 2 Tiêu chuẩn 3 Hoàn cảnh gia đình 

       
 

 Ngày            tháng               năm 
   Chủ tịch Công đoàn 

MẪU CHO KHỐI 12 
(Tiêu chuẩn đối tượng 3) 

MẪU CHO KHỐI 9 
(Tiêu chuẩn đối tượng 2) 


